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I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt vào năm

     A. 1010.




C. 1050.

B. 1020.


D. 1054

Câu 2: Tây Kết ,Chương Dương ,Hàm Tử là chiến thắng của giai đoạn lịch sử nào ? 
A.Cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy 98.

B. Cuộc kháng chiến chống Tống do Lý Thường Kiệt chỉ huy   năm 1075.

C. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258.

D. Cuộc kháng chiến lần thứ hai  chống quân Nguyên năm 1285.

Câu 3. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội Đại Việt thời Lý là

A. Nông dân.




C. Nông dân, địa chủ và binh lính.

  B. Thợ thủ công và nô lệ.


D. Nô lệ và các sư tăng.

Câu 4:  Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang  giao với các nước láng giềng?
A.  Hòa hảo thân thiện.

 B.  Đoàn kết tránh xung đột
C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

D.  Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa.
Câu 5. Nhà Lý xây dựng Văn Miếu- Quốc Tử Giám để:
A. Thờ Phật Tổ       B. Nơi dạy cho các con vua

C. Thờ Lão  Tử       D. Lễ tế trời đất
Câu 6:  Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?
A.  Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang.
B.  Triều đình chăm lo công tác thủy lợi.
C.  Đất nước ổn định.
D. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi.
Câu 7: Kể tên các tầng lớp cư dân trong xã hội thời Lý?
A. Địa chủ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nô tỳ
B. Lãnh chúa, thương nhân, nô lệ, nông nô
C. Vua, địa chủ, nông dân, tá điền
D. vua, binh lính, hiệp sĩ, nô tỳ
Câu 8. Nhà Lý cho xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng tử vào năm

    A. 1050.




         C. 1070.

    B. 1060.


                            D. 1075.

Câu 9:  Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời Trần phát triển hơn dưới thời Lý?
A) Thời Trần sửa đổi, bổ sung thêm pháp luật.
B) Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.
C) Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế.
D)Thời Trần sửa đổi, bổ sung thêm pháp luật, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế.
Câu 10:  Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
A) Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
B) Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
C) Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.
D) Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.
Câu 11:  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất trong các nguyên nhân dẫn đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?
A) Nhân dân có lòng yêu nước và tích cực tham gia kháng chiến.
B) Nội bộ lãnh đạo nhà Trần đoàn kết một lòng.
C) Nhà Trần được nhân dân các dân tộc ủng hộ.
 D) Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo và có những danh tướng tài ba.
Câu 12: Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (4/1288) là gì?
A) Thể hiện tài năng lãnh đạo của Trần Quốc Tuần.
B) Thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân nhà Trần.
C) Đập tan ý đồ xâm lược Đại Việt của quân Nguyên.
D)Vừa thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân nhà Trần, tài năng lãnh đạo của Trần Quốc Tuấn, vừa đập tan ý đồ xâm lược Đại Việt của quân Nguyên.
Câu 13:  Những biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là
A. Các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao.
B. Các nhà nho được nhiều bổng lộc.
C. Các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
D. Các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều.
Câu 14:  Nhà giáo tiêu biểu nhất thời Trần là
A. Chu Văn An. 




B. Trương Hán Siêu.

 C. Đoàn Nhữ Hài. 



D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 15:  Trong các thế kỷ từ X đến thế kỷ XV, nhân dân ta đó đánh tan đạo quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới. Đó là đạo quân
A. Nam Hán. 




B. Tống. 

C. Nguyên.





 D. Minh.
Câu 16: Thông tin không đúng về cách tổ chức bộ máy chính quyền trung ương của nhà Lý là

A. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.
B. Vua chỉ cho các sư tăng nắm giữ các chức vụ quan trọng của triều đình.
C. Các võ tướng vẫn giữ địa vị quan trọng nhất trong triều.
D. Nhà vua cho đặt chuông ở trước điện để dân đến kêu oan.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1:  Nền kinh tế nước ta thời Lý phát triển như thế nào? Tại sao nói: Giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp có mối quan hệ với nhau?

Câu 2: So sánh cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác hai lần trước ? Thái độ của em đối với chiến tranh?
Câu 3: Những nét chính về sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần thế kỉ XIII – XIV?.
TRẢ LỜI TỰ LUẬN

Câu 1: 
* Nền kinh tế nước ta thời Lý 

- Nông nghiệp: Nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp 

+ Tổ chức lễ cày tịch điền

+ Khuyến khích khai hoang

+ Đào kênh mương, đắp đê

+ Cấm giết hại trâu bò. 

=> Nông nghiệp phát triển. 
- Thủ công nghiệp: 

+ Nghề dệt lụa, làm gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa. 

+ Nghề làm đồ trang sức bằng vàng bạc, làm giấy, đúc đồng, rèn sắt.
+ Những công trình thủ công nổi tiếng được dựng lên: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh...

-> Thủ công nghiệp phát triển đa dạng, phong phú.

- Thương nghiệp: 
+ Buôn bán trong và ngoài nước phát triển. 

+ Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập.

* Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp có mối quan hệ với nhau. Vì:

- Nông nghiệp phát triển : Mùa màng tươi tốt, thu hoạch được nhiều -> đời sống nhân dân ổn định -> tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.
- Thủ công nghiệp phát triển, hàng hoá càng nhiều và có chất lượng tốt.

-> Nhu cầu cần trao đổi giữa các nước với nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra -> Thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển. 

Câu 2: 
* Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có sự giống và khác hai lần trước:
- Giống nhau: 

+ Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng.

+ Chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế  hoạch: “Ngụ binh ư nông” và 

“ Vườn không nhà trống”.
-  Khác nhau:

+Lần này tập trung tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ để quân Mông - Nguyên không có lương thảo nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động khó khăn.

+ Chủ động bố trí trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc và đánh tan ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với nước ta.

+ Thái độ của bản thân đối với chiến tranh:

( Học sinh tự trả lời theo ý hiểu)

Câu 3: Những nét chính về sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần thế kỉ XIII – XIV?.
Kinh tế:

Nhà Trần đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế:

* Nông nghiệp:
- Đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng diện tích sản xuất, đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh.

=> Nông dân được nhà nước quan tâm, cố gắng tích cực cày cấy, nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển.

* Thủ công nghiệp:
- Thủ công nghiệp nhà nước: chuyên sản xuất đồ gốm, dệt, và chế tạo vũ khí.

- Thủ công nghiệp nhân dân: có nhiều ngành, nghề như đúc đồng, làm giấy, khắc ván in,...

* Thương nghiệp:
- Nội thương: ở các làng, xã chợ mọc lên ngày càng nhiều. Kinh thành Thăng Long đã có 61 phố phường.

- Ngoại thương được mở mang: các cửa biển như Vân Đồn (Quảng Ninh); Hôi Thống (Hà Tĩnh);... là nơi buôn bán tấp nập với thương nhân nước ngoài.

Đời sống văn hoá
- Tín ngưỡng cổ truyền: thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng, nước,... vẫn phổ biến trong nhân dân và có phần phát triển hơn trước.

- Tín ngưỡng, tôn giáo:
+ Đạo Phật: phát triển nhưng không bằng thời Lý. Nhiều người đi tu, chùa chiền mọc lên ở khắp nơi.

+ Nho giáo: phát triển mạnh hơn, nhiều nhà Nho được trọng dụng: Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Chu Văn An.

- Sinh hoạt văn hóa: ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đấu vật, cướp cầu, đua thuyền,... rất phổ biến và phát triển.

- Tập quán sống giản dị như đi chân đất, quần áo đơn giản rất phổ biến. Nhưng trong đó là một dân tộc thượng võ, yêu quê hương đất nước và trọng nhân nghĩa.

=> Văn hóa phong phú, đa dạng mang đậm tính dân tộc.
